
Tên KH Tên Chi nhánh Giải thưởng Số tiền

HUYNH THI DONG HIEN KHANH HOA Giải Đặc Biệt

NGUYEN VAN HAI BA RIA Giải Nhất 10,000,000                             

MAI DUC TAM DONG ANH Giải Nhất 10,000,000                             

LE THI HUONG KHANH HOA Giải Nhất 10,000,000                             

NGUYEN HUU VINH LE TRONG TAN Giải Nhất 10,000,000                             

NGUYEN VAN DICH THAI NGUYEN Giải Nhất 10,000,000                             

DO NGOC SON THANH XUAN Giải Nhất 10,000,000                             

DINH MINH THANG THANH XUAN Giải Nhất 10,000,000                             

NGUYEN NHU DUNG HAI PHONG Giải Nhì 5,000,000                               

LE VAN DUNG CN 03-02 Giải Nhì 5,000,000                               

TRAN MIEN DA NANG Giải Nhì 5,000,000                               

HO BAO DIEU HA NAM DA NANG Giải Nhì 5,000,000                               

LE VAN THANG PHU QUOC Giải Nhì 5,000,000                               

LAM QUANG KY QUANG NAM Giải Nhì 5,000,000                               

DO THI TRANG TAY HA NOI Giải Nhì 5,000,000                               

DO VIET ANH HOAN KIEM Giải Ba 3,000,000                               

LUONG THAI SON LONG BIEN Giải Ba 3,000,000                               

DINH THI KIEU NGAN NAM BINH DUONG Giải Ba 3,000,000                               

NGUYEN THI PHUONG QUANG NGAI Giải Ba 3,000,000                               

LE QUANG NGHIA SO GIAO DICH 3 Giải Ba 3,000,000                               

LE THAI HA TAY HO Giải Ba 3,000,000                               

HOANG NGOC THAI THAI NGUYEN Giải Ba 3,000,000                               

BUI NGOC BA LAM CAM RANH Giải Tư 2,000,000                               

NGO THI HONG NHAT DONG SAI GON Giải Tư 2,000,000                               

DINH THI MINH THUAN HA NAM Giải Tư 2,000,000                               

NGUYEN THI PHUONG ANH HAI PHONG Giải Tư 2,000,000                               

NGUYEN THI THENH NHAN CHINH Giải Tư 2,000,000                               

NGO THI THANH CHAU TAY NINH Giải Tư 2,000,000                               

DAO THI VAN ANH TRAN DUY HUNG Giải Tư 2,000,000                               

NGUYEN THANH SON AN GIANG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN TIEN THINH AN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VO HOANG DO AN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN VAN CHINH BA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM THI HA BA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THU HANG BA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VUONG THI HAI DUONG BA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE TIEN DUNG BA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN MANH HUY BA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRUONG QUOC KHANH BA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LUU DUY HAI BAC NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN HONG CUONG BAC NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI MINH QUYEN BAC NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

THAN DINH TUAN BAC NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

THAI DOAN NGA BAC SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI NHAT TUONG BAC SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

ON THI KIM ANH  BAC SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

THAI THI TINH BAC SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

CHAU ANH KIET BEN TRE Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN VAN DANH BEN TRE Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LAM PHU PHONG BINH DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VU QUANG HUY BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI THI NGOC MAI BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THI HUE BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN MINH PHUC BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  
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BUI THANH XUAN BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN XUAN LUONG BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI KIM HAI BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DONG THAI PHUONG BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM DO NHAT TRI BINH DUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI THI DAN BINH PHUOC Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRIEU VIET THANH BINH THUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI VAN BIEN CAM RANH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE MINH DUC CAM RANH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THANH CONG CAN THO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN TON CAM TU CAN THO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THANH TRA CAN THO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN NGOC HUONG THAO CHO LON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TU THIEU LAC CHO LON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN TAN TAI CHO LON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG TIEN DAT CHO LON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DUONG PHUC QUYNH CHO LON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN HUY QUAN DA NANG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG NGUYEN TRUONG AN DA NANG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HUYNH TAM NHIEN DA NANG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VO ANH TUAN DA NANG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM THI HANG DAO DUY ANH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN QUANG THO DAO DUY ANH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN DOAN TRUNG DAO DUY ANH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN VAN TRUNG DAO DUY ANH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN NGOC DIEN DIEN BIEN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN BICH PHUONG DIEN BIEN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DO KIM LOAN DIEN BIEN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN VAN THANG DIEN BIEN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DO THI THU HANG DIEN BIEN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN XUAN SANG DIEN BIEN PHU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE TRUNG HIEU DINH CONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

CAO THI NGOC LAN DINH CONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE THI HANG DONG ANH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGO THU VAN DONG DA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN QUOC CHINH DONG DA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI VAN DONG DA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

MUONG KHANH DUY DONG DA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG TO DONG DA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE THI MAI TRAM DONG NAI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE HONG HANH DONG NAI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LAI THANH HUYEN DONG SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE NGOC QUYNH DONG THAP Giải Khuyến Khích 200,000                                  

MAI TAN MANH DONG THAP Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THANH HAI GIA DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGO MINH TRANG GIANG VO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN XUAN THUC GIANG VO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THE LONG GIANG VO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN VAN HUNG HAI BA TRUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN PHUONG THUY HAI BA TRUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM THI NGA HAI PHONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE TRONG HIEU HAI PHONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DUONG THI HOA HAI PHONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN KHANH VAN HAM NGHI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VO MINH BAO HO CHI MINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI HUYEN LINH HO CHI MINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THANH NAM HOA LAC Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN CHAU GIANG HOAN KIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  



MAI HOANG TUYNH HOAN KIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM THI QUYNH ANH HOAN KIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN TRUNG CHINH HOAN KIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THANH TUAN HOAN KIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM QUANG DUNG HOAN KIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  

AN HONG DUNG HOAN KIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THAI SON HOANG QUOC VIET Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI THU TRANG HOANG QUOC VIET Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TA THI BICH HOANG QUOC VIET Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM THI QUYNH NGA HOANG QUOC VIET Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI BICH LIEN HOANG QUOC VIET Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN PHUONG THAO HOANG QUOC VIET Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HUYNH PHUOC CHAU HOI AN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN LUONG KHANH HOA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE THANH ANH KHANH HOA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM PHUC HAU KIEN GIANG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGO THI QUY NGOC KY DONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE HOANG DIEM THUY KY DONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LY VAN DUNG KY DONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THI THANH THUY KY DONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI BICH HANH LAN ONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN DUC NAM HAI LAN ONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LOC THI LAN LANG SON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THE TRUNG LONG BIEN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HA DUC TOAN LONG BIEN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI THAI HUNG LY NAM DE Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DO THI THU HIEN LY NAM DE Giải Khuyến Khích 200,000                                  

Vu Thi Huyen Diep LY NAM DE Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI PHUONG LY NAM DE Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE XUAN THANH MY DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VO THI XUAN SUONG MY DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI VAN VO MY DINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DAM CONG CHUNG NAM HAI PHONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THANG TRIEU NAM SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN DINH DUNG NAM SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LAM LAM VI NAM SAI GON Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN VAN DUC NGUYEN BIEU Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DANG VAN VUONG NHAN CHINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN NGOC TIEN NHAN CHINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TA TUAN LUC NHAN CHINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DO HUYEN CHAU NHAN CHINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAN DINH NHA PHU QUOC Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG MY HUNG QUANG BINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN MANH TUAN QUANG BINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG KHANH THANH QUANG BINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HUYNH THI TRUC DUYEN QUANG NGAI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN XUAN DUNG QUANG NGAI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM TUYET LY QUANG NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THI NGOC ANH QUANG NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI MAI VAN QUANG NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI THUY NGA QUANG NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN HONG HAO QUANG TRUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VU XUAN CONG S? Giao d?ch 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

QUACH QUYNH DUONG S? Giao d?ch 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DAO THUY DUONG S? Giao d?ch 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

MAI XUAN TIEN SO GIAO DICH 1 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAN MINH DUC SO GIAO DICH 1 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HO THI QUYNH NGA SO GIAO DICH 2 Giải Khuyến Khích 200,000                                  



LE DUC TRI SO GIAO DICH 2 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE UYEN PHUONG SO GIAO DICH 2 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

CHE KIM TRUONG SO GIAO DICH 2 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE THI THANH PHUONG SO GIAO DICH 2 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE VAN TRUNG SO GIAO DICH 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN HUY TRINH SO GIAO DICH 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TA THI MINH TRANG SO GIAO DICH 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN KHANH TIEM SO GIAO DICH 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VU THI PHUONG SO GIAO DICH 3 Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DUONG TAT THANG SON LA Giải Khuyến Khích 200,000                                  

KHUAT CAO HAO SON TAY Giải Khuyến Khích 200,000                                  

CAO THACH PHUC TAN HUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DOAN VAN DAI TAN HUONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRINH DUY HOAN TAY HA NOI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VU THI HUE TAY HA NOI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DO THI TRANG TAY HA NOI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAN QUOC VINH TAY HA NOI Giải Khuyến Khích 200,000                                  
TRAN TRUONG THANH TAY NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THI TRUC LUA TAY NINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THI THU HA THAI BINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LE ANH GIANG THAI NGUYEN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI MAI PHUONG THANG LONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN VAN PHUC THANG LONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRINH THE SON THANG LONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LUU HONG BAY THANG LONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

LUC VU HOAI THANH CONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG NGOC KHANH THANH TRI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN THU GIANG THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN DINH NHAN THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VU THI QUYNH THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN PHUONG THANH THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN XUAN TRUONG THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI THANH THUY THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HA THI SEN THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

BUI THI LY THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DINH THI KHANH HOA THANH XUAN Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THANH CHUONG TIEN GIANG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

VU VAN MANH TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN MANH TUAN TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DOAN VIET DUNG TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG THI HIEN TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGO THANH BINH TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

HOANG MINH NGOC TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRUONG THI HUYEN TRANG TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN ANH TUAN TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN MINH HANH TRAN DUY HUNG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI THANH LOAN TRAN HUNG DAO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DANG THI MAI THANH TRAN HUNG DAO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAN HA PHUONG TRAN HUNG DAO Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGUYEN THI THUY DUNG TRUONG CHINH Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN VAN PHU TU LIEM Giải Khuyến Khích 200,000                                  

NGO TUNG PHONG VIET TRI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN NHO LUONG VIET TRI Giải Khuyến Khích 200,000                                  

DOAN THI THUY DUNG VINH LONG Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM VAN HUY XUAN THUY Giải Khuyến Khích 200,000                                  

TRAN NGOC XO XUAN THUY Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHUNG THI BICH OANH XUAN THUY Giải Khuyến Khích 200,000                                  

PHAM KHAC HUNG XUAN THUY Giải Khuyến Khích 200,000                                  



NGUYEN VAN GIANG XUAN THUY Giải Khuyến Khích 200,000                                  


